
STT Tên gói Thời gian cam kết Cách hủy cam kết Phí hủy cam kết
I Thuê bao di động trả sau có thời gian hòa mạng ≤12 tháng
1  T80 
2  T100 
3  T100X 
4  B100 
5  T150 
6  B150 
7  T200 
8  B200 
9  B250 

10  B250X 
11  B400 
12  B500 
13  B700 
14  B1000 
15  B2000 
16  T30K 
17  T50K 
18  T70K 
19  B100K 
20  B100K_4G 
21  B150K 
22  B155K_4G 
23  B250K_4G 
24  S29 
25  S39 
26  S60 
27  J2P 
28  L60 
29  M29 
30  Gói cước cam kết kèm TBĐC Thời gian cam kết theo dòng 

máy, theo gói cước
31 Gói cước chuyên biệt (Nhà báo, Bộ đội, VIP…)  CK 12 tháng  Hủy tại cửa hàng  Phí gói * số tháng CK còn lại 
II Thuê bao di động trả sau tham gia ưu đãi cho doanh nghiệp
1 QT4  CK 12 tháng 
2 QI0  CK 12 tháng 
3 ATL  CK 12 tháng 
4 V01  CK 24 tháng 
5 V02  CK 24 tháng 
6 V03  CK 24 tháng 
7 V04  CK 24 tháng 
8 V05  CK 24 tháng 
9 ML1  CK 12 tháng 

10 QT7  CK 12 tháng 
11 SCR  CK 18 tháng 
12 MB3  CK 12 tháng 
13 OCB  CK 12 tháng 
14 QI1  CK 24 tháng 
15 QT8  CK 12 tháng 
16 UB1  CK 12 tháng 
17 SS1  CK 12 tháng 
18 HY5  CK 12 tháng 
19 HY6  CK 12 tháng 
20 HY8  CK 12 tháng 
21 HX1  CK 12 tháng 
22 SCH  CK 18 tháng 
23 BVH  CK 24 tháng 
24 S01  CK 12 tháng 
25 S02  CK 12 tháng 
26 HP1  CK 36 tháng 
27 HP2  CK 36 tháng 
28 4GD  CK 12 tháng 
29 LV1  CK 12 tháng 
30 TS1  CK 24 tháng 
31 TS2  CK 24 tháng 
32 5GD  CK 12 tháng 
33 TB2  CK 12 tháng 

Hủy tại cửa hàng Phí gói * số tháng CK còn lại

 DANH SÁCH CÁC GÓI CAM KẾT 

CK 6 tháng, CK 12 tháng Hủy tại cửa hàng Phí gói * số tháng CK còn lại

Hủy tại cửa hàng Phí gói * số tháng CK còn lại

CK 6 tháng, CK 12 tháng Hủy tại cửa hàng Phí gói * số tháng CK còn lại

CK 12 tháng



STT Tên gói Thời gian cam kết Cách hủy cam kết Phí hủy cam kết
34 VP4  CK 12 tháng 
35 VP5  CK 12 tháng 
36 M31  CK 12 tháng 
37 M34  CK 12 tháng 
38 M36  CK 12 tháng 
39 M38  CK 12 tháng 
III Thuê bao di động trả trước, trả sau KH chủ động cam kết với 

nhà mạng để được hưởng các chương trình ưu đãi:

1
Tặng 20%-30% lưu lượng KM 
(KM99/KM69/KM49/KM29/V25/V20/T100/KM50N/KM30N/S30/
S20/S10/V200K/V150K/V120K/V90K/Mimax70..)

Hủy tại cửa hàng  50K* số tháng CK còn lại 

2
 Hưởng gói cước/ gói KM ưu đãi ưu đãi 
(TOM690/F90/F120/F140/F190/Hi90/Mimax25/V90/XL50/DK30
…)

Hủy tại cửa hàng  50K* số tháng CK còn lại 

3 Uu đãi nạp thẻ, hoàn cước… Hủy tại cửa hàng  50K* số tháng CK còn lại 

IV TB tham gia CT ưu đãi nhóm cho hộ gia đình, DN (family, 
corporate, FMC…) Hủy tại cửa hàng

V TB tham gia CT ưu đãi cho KH thân thiết (chi tiết) Hủy tại cửa hàng

VI TB tham gia cam kết số đẹp Hủy tại cửa hàng
 Không hủy được cam kết trong thời 
gian sử dụng, trường hợp hủy thì thu hồi 
số 


